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PHẦN MỞ  ĐẦU 
 

1. Tên Đề án: 

 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

THANH HÓA TỪ NĂM 2016  
 

Địa chỉ: Số 561,  Quang Trung 3, phường Đông Vệ , Tp Thanh Hóa.  

Số điện thoại:           (037) 3953.388 hoặc  (037) 3713.496 

Website : www.dvtdt.edu.vn           Ký hiệu trường : DVD 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án: 

- Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục 

năm 2009; 

- Luật Giáo dục Đại học năm 2012; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

- Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy; 

- Thông tư số 32/2015-BGDĐT ngày 16/12/2015 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

đối với cơ sở giáo dục đại học; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015; 

-  Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia về tuyển sinh Hệ Đại học, Cao đẳng 

năm 2016 ; 

- Công văn số 582/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/02/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc rà soát thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016; 

- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2016. 

      - Căn cứ vào việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ - giảng viên và sinh viên 

của nhà trường.        

3. Bố cục của Đề án 

 - Phần mở đầu 

 - Phần nội dung: 

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh 

II. Phương án tuyển sinh 

III. Nội dung chi tiết các phương án tuyển sinh 

IV. Tổ chức thực hiện 

V. Lộ trình và cam kết của Trường 

VI. Phụ lục 
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PHẦN NỘI DUNG 

  

 
     I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

1. Mục đích 

- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển 

sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. 

- Đảm bảo chất lượng, phù hợp với ngành nghề đào tạo và thực tiễn địa phương. 

2. Nguyên tắc:  

- Đảm bảo lộ trình đổi mới trong công tác tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo  

quy định. 

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

- Tuân thủ theo các thông tư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác tuyển sinh. 

- Hình thức, nội dung tuyển sinh phải phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường và 

chương trình giáo dục phổ thông; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.  

- Có tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. 

- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo. 

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

1. Phương thức tuyển sinh 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sử dụng hai phương 

thức tuyển sinh:  

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông (THPT) 

Quốc gia. 

Chỉ tiêu cho phương thức 1: 50% chỉ tiêu của mỗi ngành.  

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT. 

Chỉ tiêu cho phương thức 2: 50% chỉ tiêu của mỗi ngành. 

2. Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển 

 

TT Ngành học 
Ký hiệu 

trường 
Mã ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

 

 

Ghi chú 

 

 

1 
Sư phạm Âm nhạc DVD D140221 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ; Đàn, hát) 

 

 

 

 

 

 

 

Xét tuyển kỳ 

2 Thanh nhạc DVD D210205 

Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao 

độ, hoặc xướng âm; 

Hát) 

3 Sư phạm Mỹ thuật DVD D140222 Văn + Năng khiếu 
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4 Hội hoạ DVD D210103 

(Hình họa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

thi THPT 

Quốc gia và 

học bạ các 

môn Văn hoá;  

các môn Năng 

khiếu nhà 

trường tổ chức 

thi riêng 

5 Giáo dục Mầm non DVD D 130201 

1. Văn + Toán + Năng 

khiếu (Hát, đọc, kể 

chuyện). 

2. Toán + Tiếng Anh + 

Năng khiếu  (Hát, đọc, 

kể chuyện). 

6 Thiết kế Đồ hoạ DVD D210104 Văn + Năng khiếu 

(Hình hoạ: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ bố 

cục trang trí). 
7 Thiết kế Thời trang DVD D210404 

8 
Quản lý Thể dục Thể 

thao 

 

DVD 
D220343 

- Toán + Sinh + Năng 

khiếu (chạy 100 m; Bật 

xa tại chỗ) 

- Toán +Văn + Năng 

khiếu 

 (chạy 100 m; Bật tại 

chỗ) 

9 Ngôn ngữ Anh 
 

DVD 
D220201 

1. Toán + Văn + Tiếng 

Anh 

2. Toán + Địa + Tiếng 

Anh 

3. Văn + Sử + Tiếng 

Anh 

4. Văn + Địa + Tiếng 

Anh 

 

 

 

Xét tuyển kỳ 

thi THPT 

Quốc gia và 

học bạ các 

môn Văn hoá 

10 Quản lý Văn hoá DVD D220342  

 

1. Văn + Sử + Địa 

2. Toán + Văn + Tiếng 

Anh 

3. Toán +Lý + Hóa 

4. Văn + Sử + Tiếng 

Anh 
 

11 

Việt Nam học  

(chuyên ngành Du 

lịch) 

DVD D220113 

12 Thông tin học DVD D320201 

13 Quản trị Khách sạn DVD D340107 

14 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành   
DVD 

 

D340103 

15 Công tác Xã hội  DVD D760101 

16 Quản lý Nhà nước 
 

DVD 

 

D310205 

 

 III. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối 

với thí sinh có đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.  

1.1. Các ngành áp dụng phương thức 1 

TT 

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

Ghi chú 

1 Sư phạm Âm nhạc D140221 
Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: 

tiết tấu, cao độ; Đàn, hát) 
 

2 Thanh nhạc D210205 

Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: 

tiết tấu, cao độ, hoặc Xướng 

âm; Hát) 
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3 Sư phạm Mỹ thuật D140222 Văn + Năng khiếu (Hình họa: 

vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ 

tranh Bố cục màu) 

 

4 Hội hoạ D210103 

5 Giáo dục Mầm non D 130201 

1. Văn + Toán + Năng khiếu 

(Hát, đọc, kể chuyện) 

2. Toán + Tiếng Anh + Năng 

khiếu  (Hát, đọc, kể chuyện). 

 

6 Thiết kế Đồ hoạ D210104 Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: 

vẽ chì, tượng thạch cao; Vẽ bố 

cục trang trí). 

 

7 Thiết kế Thời trang D210404 

8 
Quản lý Thể dục Thể 

thao 
D220343 

- Toán + Sinh + Năng khiếu 

(chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) 

- Toán +Văn + Năng khiếu 

 (chạy 100 m; Bật tại chỗ) 

 

9 Ngôn ngữ Anh D220201 

1. Toán + Văn + Tiếng Anh  

2. Toán + Địa + Tiếng Anh 

3. Văn + Sử + Tiếng Anh 

4. Văn + Địa + Tiếng Anh 

10 Quản lý Văn hoá D220342  

 

1. Văn + Sử + Địa 

2. Toán + Văn + Tiếng Anh 

3. Toán +Lý + Hóa 

4. Văn + Sử + Tiếng Anh 
 

 

11 
Việt Nam học  
(chuyên ngành Du lịch ) 

D220113 

12 Thông tin học D320201 

13 Quản trị Khách sạn D340107 

14 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành   

 

D340103 

15 Công tác Xã hội  D760101 

16 Quản lý Nhà nước D310205 

 

1.2. Tiêu chí xét tuyển 

 Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

 Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng 

 - Đối với các ngành chỉ sử dụng tổ hợp môn xét tuyển là các môn thi theo kỳ thi 

THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu kết quả phải đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Đối với các ngành có môn thi năng khiếu, vừa sử dụng môn thi theo kỳ thi 

THPT Quốc gia vừa sử dụng kết quả môn thi năng khiếu do trường tổ chức: Các môn 

thi theo kỳ thi THPT Quốc gia phải đạt điểm tối thiểu 3.0 điểm, các môn năng khiếu 

phải đạt tối thiểu 5.0 điểm. 

 Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 

hệ chính quy hiện hành. 

 1.3. Điểm xét tuyển (ĐXT)  

  Là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu 

tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).  

 - Đối với ngành năng khiếu, thí sinh phải tham dự thi để lấy điểm thi các môn 

năng khiếu. Thời gian thi và môn thi năng khiếu Trường quy định và tổ chức thi.  
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 - Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ và đúng quy định. Đối với thí sinh thi các ngành năng khiếu phải tham dự 

và có đủ kết quả các môn thi năng khiếu theo quy định của Nhà trường.  

1.4. Nguyên tắc xét tuyển  

Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3 xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp cho đủ 50% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành. 

Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể: 

- Đối với các ngành xét theo tổ hợp C00, D01, D14 tiêu chí phụ là môn điểm 

Văn; nếu xét theo tổ hợp A00 tiêu chí phụ là điểm môn Toán (Danh mục tổ hợp môn 

xem phụ lục 7). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh. 

- Đối với các ngành thi 01 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là điểm môn Năng 

khiếu; nếu vẫn bằng điểm thì xét đến điểm môn Toán. 

- Đối với các ngành có 02 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn 

năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thi xét đến điểm môn Năng khiếu 1. 

- Đối với thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào ngành khác nhau, trường sẽ xem 

xét các nguyện vọng là bình đẳng, để đảm bảo thí sinh có thể trúng tuyển vào nguyện 

vọng tốt nhất với kết quả thi của thí sinh. 

 1.5. Phương thức đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian nộp hồ sơ: theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến, gửi chuyển phát nhanh (qua bưu điện) 

hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3953.388 hoặc (037) 3714.396. 

1.6. Hồ sơ nhập học 

- Giấy chứng nhận kết quả thi: Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính theo 

thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Khi đến nhập học thí sinh cần mang theo các giấy tờ sau: 

+ Bản sao Giấy khai sinh; 

+ Bằng tốt nghiệp THPT, THBT hoặc Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp 

THPT, THBT; 

+ Học bạ THPT, THBT (bản gốc); 

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

- Các giấy tờ khác có liên quan. 

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT, chiếm 

50% chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành. Có 2 hình thức xét tuyển: 
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2.1. Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT đối với 

các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa. 

a) Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển 

TT Ngành học Mã ngành Khối môn xét tuyển Ghi chú 

 

 

 

1 

Ngôn ngữ Anh D220201 

1. Toán + Văn +Tiếng Anh 

2. Toán + Địa + Tiếng Anh 

3. Văn + Sử + Tiếng Anh 

4. Văn + Địa + Tiếng Anh 

 

2 Quản lý Văn hoá D220342  

 

1. Văn + Sử + Địa 

2. Toán + Văn + Tiếng Anh 

3. Toán +Lý + Hóa 

4. Văn + Sử + Tiếng Anh 

 

 

 

3 Việt Nam học  

(chuyên ngành Du lịch ) 
D220113 

4 Thông tin học D320201 

5 Quản trị Khách sạn D340107 

6 Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành   

 

D340103 

7 Công tác Xã hội  D760101 

8 Quản lý Nhà nước D310205 

b) Tiêu chí xét tuyển 

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT, THBT. 

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học 

kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 

lớp 12 phải đạt 6.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 phải đạt loại khá trở lên. 

c) Cách tính điểm  xét tuyển 

- Tổng điểm các môn xét (TĐ) = (ĐTB môn 1 của 5 học kỳ + ĐTB môn 2 của 5 

học kỳ + ĐTB môn 3 của 5 học kỳ) 

- Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng) 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = TĐ + ĐƯT 

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.  

d) Nguyên tắc xét tuyển 

 Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3, xét tuyển theo ĐXT từ cao xuống 

thấp cho đủ 50% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành. 

Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể: 

- Đối với các ngành xét theo tổ hợp C00, D01, D14 (Trừ ngành Ngôn ngữ Anh) 

tiêu chí phụ là môn điểm Văn; nếu xét theo tổ hợp A00 tiêu chí phụ là điểm môn Toán 

(Danh mục tổ hợp môn xem phụ lục 7). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh. 

- Đối với các ngành thi 01 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là điểm môn Năng 

khiếu; nếu vẫn bằng điểm thì xét đến điểm môn Văn (hoặc môn Toán). 
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- Đối với các ngành có 02 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn 

năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thi xét đến điểm môn Năng khiếu 1. 

- Sau khi xét đến tiêu chí phụ vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển 

sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. 

2.2. Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT kết hợp với 

kết quả thi năng khiếu đối với các ngành sau đây: 

a) Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển 

 

TT Ngành học Mã ngành Khối môn xét tuyển 

Ghi chú 

 

1 Sư phạm Âm nhạc D140221 

Văn + Năng khiếu 1: Thẩm 

âm: tiết tấu, cao độ ; Năng 

khiếu 2: Đàn, hát 

 

2 Thanh nhạc D210205 

Văn + Năng khiếu 1: Thẩm 

âm: tiết tấu, cao độ, hoặc 

xướng âm; Năng khiếu 2: Hát 

 

3 Sư phạm Mỹ thuật D140222 Văn + Năng khiếu 1: Hình 

hoa: vẽ chì, tượng thạch cao; 

Năng khiếu 2:Vẽ tranh Bố cục 

màu 

 

4 Hội hoạ D210103 

5 Thiết kế Đồ hoạ D210104 Văn + Năng khiếu 1: Hình 

hoạ: vẽ chì, tượng thạch cao + 

Năng khiếu 2: Vẽ bố cục trang 

trí. 

 

6 Thiết kế Thời trang D210404 

7 Giáo dục  Mầm non D 130201 

1. Văn + Toán + Năng khiếu 

(Hát, đọc, kể chuyện) 

2. Toán + Tiếng Anh + Năng 

khiếu  (Hát, đọc, kể chuyện). 

 

 

8 
Quản lý Thể dục Thể thao D220343 

- Toán + Sinh + Năng khiếu 

(chạy 100 m; Bật tại chỗ) 

- Toán +Văn + Năng khiếu 

 (chạy 100 m; Bật xa tại chỗ) 

 

b) Tiêu chí xét tuyển 

- Tiêu chí 1:  Tốt nghiệp THPT. 

 - Tiêu chí 2: Điểm TBC các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển (Ngữ 

Văn, Toán hoặc Sinh học) của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 

1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 

điểm).  

- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 phải đạt loại khá trở lên. 

c) Cách tính điểm xét tuyển 

- Đối với ngành có sử dụng 1 môn năng khiếu  

ĐXT = ĐTBC môn Toán + ĐTBC môn Văn (hoặc ĐTBC môn Toán + ĐTBC 

môn Sinh)  + ĐiểmNK  + ĐiểmƯT  

 

http://kenhtuyensinh.vn/tuyen-sinh
http://kenhtuyensinh.vn/tuyen-sinh
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- Đối với ngành có sử dụng 2 môn năng khiếu 

ĐXT = ĐTBC môn Văn + ĐiểmNK1 + ĐiểmNK2 + ĐiểmƯT  

Chú thích:  ĐXT  : Điểm xét tuyển;  

  ĐTBC  : Điểm trung bình chung; 

NK  : Điểm năng khiếu; 

NK1  : Điểm năng khiếu 1; 

  NK2  : Điểm năng khiếu 2; 

 ƯT  : Ưu tiên, gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng 

theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện 

hành. 

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; 

d) Nguyên tắc xét tuyển 

Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3,4 xét tuyển theo điểm xét tuyển từ 

cao xuống thấp cho đủ 50% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành. 

Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể: 

- Đối với các ngành xét theo tổ hợp C00, D01, D14 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh)  

tiêu chí phụ là môn điểm Văn; nếu xét theo tổ hợp A00 tiêu chí phụ là điểm môn Toán 

(Danh mục tổ hợp môn xem phụ lục 7). 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh. 

- Đối với các ngành thi 01 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là điểm môn Năng 

khiếu; nếu vẫn bằng điểm thì xét đến điểm môn Văn (hoặc môn Toán). 

- Đối với các ngành có 02 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn 

năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thi xét đến điểm môn Năng khiếu 1. 

Sau khi xét đến tiêu chí phụ vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển 

sinh nhà trường sẽ quyết định xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. 

2.3. Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa (theo mẫu đơn đăng ký xét tuyển); 

- Học bạ THPT (bản photo công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với 

thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo công chứng); 

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

3. Tổ chức thi các môn năng khiếu 

- Các môn thi năng khiếu và thời gian thi  

+ Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, Hội họa, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang: 

Môn Năng khiếu 1: Hình họa (hệ số 2). Thời gian: 240 phút 

http://kenhtuyensinh.vn/tuyen-sinh
http://kenhtuyensinh.vn/tuyen-sinh
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    Môn Năng khiếu 2: Trang trí (hệ số 2). Thời gian: 240 phút 

+ Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc: 

  Môn Năng khiếu 1: Hát (hệ số 2). Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

  Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu (hệ số 2). Thời gian: 3-5 phút/thí sinh 

 + Đối với ngành Giáo dục Mầm non: 

  Nội dung 1: Hát (hệ số 2). Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

Nội dung 2: Đọc, kể chuyện (hệ số 2). Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh. 

  Điểm Năng khiếu = (điểm Nội dung 1 + điểm Nội dung 2)/2   

+ Đối với ngành Quản lý Thể thao:  

Nội dung 1: Chạy 100m. 

Nội dung 2:  Bật xa tại chỗ 

Điểm Năng khiếu = (điểm Nội dung 1 + điểm Nội dung 2)/2 

 - Đăng ký thi các môn năng khiếu 

 Thí sinh đăng ký theo mẫu của trường (tải về từ trang website: 

www.dvtdt.edu.vn) 

 Nộp đăng ký dự thi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Thời gian từ 

30/03 đến 10/09/2016. 

 - Lịch thi môn năng khiếu 

Đợt 1: dự kiến từ ngày 5/5 đến ngày 6/5 

Đợt 2: dự kiến 19/7 đến ngày 20/7. 

Đợt 3: dự kiến 13/8 đến ngày 14/8 

Đợt 4: dự kiến 03/09 đến ngày 05/09 

Đợt 5: dự kiến 22/09 đến ngày 23/09 

 Địa điểm thi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

        (Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa)  

4. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi năng khiếu, đăng ký xét tuyển: 

Nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:  

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

Điện thoại: (037) 3953.388 hoặc (037) 3713.496 

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước 

6. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả        

TT 

Đợt  

xét 

tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển 

Thời gian 

công bố  

kết quả 

1 Đợt 1 
Từ 30/3/2016 đến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30/4/2016 

Từ 03/5/2016 đến 5/5/2016 Ngày 

7/5/2016 

2 Đợt 2 
Từ 10/6/2016 đến 

15/7/2016 

Từ 17/07/2016 đến 18/7/2016 Ngày 

21/7/2016 
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3 

 

Đợt 3 

                                                                

Từ 21/07/2016 đến 

10/8/2016 

 

Từ 11/08/2016 đến 12/8/2016 
Ngày 

15/8/2016 

4 Đợt 4 

                                                                

Từ 20/08/2016 đến 

31/8/2016 

 

Từ 01/09/2016 đến 03/09/2016 
Ngày 

05/09/2016 

5 Đợt 5 
Từ 11/09/2016 đến 

21/09/2016 

Từ 22/09/2016 đến 23/09/2016 Ngày 

24/09/2016 

 

* Ghi chú: Đối với những thí sinh chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

sẽ nộp bổ sung sau; Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời 

gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét 

tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển. 

7. Quy trình xét tuyển 

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển 

sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh. 

- Bước 2: Nhập dữ liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp 

trung học phổ thông, điểm trung bình các môn theo tổ hợp 3 môn xét tuyển, đối tượng 

ưu tiên, khu vực,…) 

- Bước 3: Tổ chức xét hồ sơ, tổ chức thi năng khiếu 

- Bước 4: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển: 

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Bước 5: Công bố kết quả xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển trên cổng thông 

tin điện tử của Nhà trường. 

- Bước 6: Nhập học. 

+ Những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sẽ nhận được thông báo nhập học.  

+ Khi nhập học, thí sinh mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu.  

8. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh 

8.1. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh 

- Trường thực hiện xét tuyển phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Trong quá trình tổ chức xét tuyển, nhà trường thực hiện các yêu cầu về chế độ 

công khai trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hình thức tuyển sinh của trường sẽ tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội 

chứng minh khả năng học của mình, đồng thời giúp cho nhà trường có đa dạng nguồn 

tuyển. Từ đó nhà trường có cơ hội lựa chọn được người học đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 - Tiêu chí xét tuyển hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. 
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  - Định hướng được việc học tập của học sinh phổ thông, tránh học lệch, học 

thuộc lòng, khuyến khích vận dụng kiến thức để hình thành năng lực cụ thể. 

8.2. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh 

- Nhà trường đã thành lập Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục, gồm 

những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh 

nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Hoạt động độc lập, giám 

sát việc thực hiện công tác xét tuyển, đảm bảo công bằng cho thí sinh tham gia xét 

tuyển theo đúng phương án đã đề ra. 

- Kiểm tra, đối chiếu bản chính học bạ THPT, văn bằng. 

- Công khai quy định xét tuyển, quy trình xét tuyển. 

- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về xét tuyển và có hình thức 

khen thưởng đối với những cán bộ thực hiện nghiêm túc quy định xét tuyển hoặc phát 

hiện các hiện tượng, các trường hợp tiêu cực. 

8.3. Những thuận lợi, khó khăn của phương thức xét tuyển riêng 

a. Thuận lợi 

 Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh  đại học, cao đẳng cho thí sinh. 

 Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần. 

 Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo 

dục phổ thông hiện hành. 

 Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT. 

 Phương thức xét tuyển mới dựa vào kết quả mà quá trình học sinh tích lũy ở 

bậc trung học phổ thông sẽ hạn chế được rủi ro trong các kỳ thi tuyển sinh. 

 Cơ sở vật chất của Nhà trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học 

b. Khó khăn 

+ Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

áp dụng phương thức tuyển sinh dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông nên 

không tránh khỏi một số khó khăn nhất định trong việc xây dựng quy chế xét tuyển 

riêng, triển khai thực hiện xét tuyển, … 

+ Một số thí sinh cùng gia đình và xã hội chưa quen với phương thức tuyển sinh 

này nên cần tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, sau khi Đề án được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

9. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh 

9.1. Điều kiện đảm bảo cho công tác ra đề thi các môn năng khiếu: 

- Kinh nghiệm ra đề: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

có truyền thống dạy các ngành năng khiếu đã gần 50 năm, trực tiếp giảng dạy đại học 

5 năm, nhiều giảng viên đã tham gia ra đề thi, chấm thi tuyển sinh và không có sai sót. 

Trên cơ sở đó, đảm bảo việc xây dựng đề thi có chất lượng, phù hợp với đối tượng 

tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Đội ngũ cán bộ ra đề: Lựa chọn những giảng viên có chuyên môn giỏi, có học 

vị từ tiến sĩ, đúng chuyên ngành đào tạo, hiểu về lĩnh vực đào tạo. 

- Các điều kiện đảm bảo tính an toàn, bảo mật, khách quan của công tác ra đề 

thi: đảm bảo quy định về bảo mật đề thi theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

9.2. Điều kiện về nguồn lực thực hiện đề án 

a) Về con người: Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2015: 

Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ  Thạc sĩ Đại học 

0 2 19 154 17 

b) Cơ sở vật chất: Số liệu tính đến ngày 30/10/2015: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Diện tích đất đai ha 9.05 

II Diện tích sàn xây dựng cơ sở 2 (20 Nguyến Du. TP Thanh Hóa) m2 5.657 

III 
Diện tích sàn xây dựng cơ sở 1 (Số 561 Quang Trung, P.Đông Vệ, 

TP Thanh Hóa) 
m2 13.000 

IV Giải trình diện tích sàn phục vụ dạy- học  m2 18.657 

1 Giảng đường     

A Số phòng phòng      68 

B Tổng diện tích m2 5.540 

2 Phòng học máy tính     

A Số phòng phòng 6 

B Tổng diện tích m2 600 

3 Phòng học ngoại ngữ     

A Số phòng phòng 6 

B Tổng diện tích m2 600 

4 Thư viện m2 1000 

5 Phòng thí nghiệm (hòa nhạc, lễ tân, buồng, bàn, bar)     

A Số phòng   phòng 70 

B Tổng diện tích m2 2.970 

6 Xưởng thực tập, thực hành     

A Số phòng   phòng 14 

B Tổng diện tích m2 1.380 

7 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 250 

V Diện tích khác (đưa vào sử dụng 2015):     

A Diện tích hội trường-nhà văn hóa        m2 2.000 
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B Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 2.000 

C Diện tích khu thực hành văn hóa m2 1.500 

D Diện tích sân vận động m2 817 

VI Ký túc xá SV     

A Số phòng (dùng chung khu KTX SV của tỉnh) phòng 40 

B Tổng diện tích trường được sử dụng m2 1.800 
 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung những việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tự chủ tuyển sinh 

a. Công tác chuẩn bị tuyển sinh 

- Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui và các 

văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra 

quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

- Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách 

đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ 

đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường. 

- Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban thư ký,  Ban thanh tra; Ban đề 

thi, Ban chấm thi; Ban cơ sở vật chất, Ban tài chính... 

- Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc; các văn 

bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh; …  

- Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, an ninh  cho 

việc tổ chức xét tuyển sinh. 

- Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện 

thông tin đại chúng phương án tuyển sinh, lịch tuyển sinh cụ thể từng đợt. 

- Thông tin tuyển sinh của trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ 

liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, 

tiêu chí xét tuyển, nội dung xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển, học phí, học 

bổng và các thông tin khác liên quan khác. 

b. Tổ chức tuyển sinh 

- Dưới sự chỉ đạo của HĐTS, các Ban: Thư ký, kiểm tra năng lực, xét tuyển, 

thanh tra, cơ sở vật chất sẽ thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của mình 

như Quy chế tuyển sinh của trường đã qui định. 

- Quá trình xét tuyển từ khâu phát hành, nhận hồ sơ đến xét tuyển được thực hiện 

theo quy trình tuyển sinh riêng của Nhà trường. 
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- Ban cơ sở vật chất có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các phòng, cơ sở vật chất 

thiết bị phục vụ cho phỏng vấn.  

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện 

Ban thanh tra tuyển sinh chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển 

sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo 

đúng uy chế tuyển sinh. 

3. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan 

- Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về các hiện tượng tiêu cực trong công tác 

tuyển sinh:  Hội đồng tuyển sinh của trường, Ban thanh tra công tác tuyển sinh, hòm 

thư góp ý của Nhà trường. 

- Người tố cáo các hiện tượng tiêu cực phải có bằng chứng cụ thể và được xác 

minh về tính chính xác. 

- Các cá nhân và tổ chức tiếp nhận thông tin tố cáo phải bảo vệ nguyên trạng 

bằng chứng và xác minh tính chân thực của bằng chứng, có biện pháp ngăn chặn kịp 

thời và báo cáo với HĐTS để có biện pháp xử lí thích hợp.  

4. Chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh 

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng 

giai đoạn triển khai nội dung đề án tự chủ tuyển sinh. Kết thúc kỳ tuyển sinh, Nhà 

trường  tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GDĐT. 

V. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG 

1. Lộ trình 

- Năm 2016: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thực hiện 

các phương án tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng của Trường. 

- Từ năm 2017: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh năm 2016, nhà trường 

sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện phương án tuyển sinh.  

2. Cam kết của Nhà trường 

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám 

sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công 

tác tuyển sinh. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các học sinh tham gia đăng ký xét tuyển, 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan. 
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- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường 

trên cổng thông tin điện tử của trường, cổng thông tin điện tử phục vụ tuyển sinh của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên các kênh thông tin truyền thông, để xã hội và phụ huynh, 

thí sinh theo dõi, giám sát. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy định. 

- Xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật các hành vi tiêu cực, vi phạm Quy chế.  

        VI. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN 

1. Phụ lục 1: Thông tin tuyển sinh của Trường; 

2. Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh của trường 5 năm qua; 

3. Phụ lục 3: Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của trường; 

4. Phụ lục 4: Danh mục các nguồn lực để thực hiện đề án. 

5. Phụ lục 5: Các quy định tuyển sinh riêng của trường 

6. Phụ lục 6: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển 

7. Phụ lục 7: Danh mục xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Cục Khảo thí và KĐCLGD (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

            HIỆU TRƯỞNG  

            

 

 

        

             PGS. TS Trần Văn Thức  
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PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

 

 

TT Ngành học 
Ký hiệu 

trường 
Mã ngành Xét tuyển kỳ thi THPT quốc gia 

Ghi chú 

1 Sư phạm Âm nhạc 
DVD 

D140221 
Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ; Đàn, hát) 
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

* Phương thức tuyển sinh: 

1) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Xét theo các 

tiêu chí sau: 

 - Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ 

ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định trở lên. 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 

môn xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu 

vực, ưu tiên đối tượng. 

  - Đối với các ngành năng khiếu lấy kết quả môn 

thi Văn (hoặc Toán + Văn; Toán + Sinh; Toán + Anh) 

theo kỳ thi THPT Quốc gia + điểm Năng khiếu. 

    - Sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của 

trường có cùng môn xét tuyển. 

2) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 

ở bậc THPT. Có 2 hình thức xét tuyển: 

a) Hình thức 1: Đối với các ngành không thi NK. 

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo 

tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT 

gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 

lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 6.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại 

khá trở lên. 

2 Thanh nhạc 
DVD 

D210205 
Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ hoặc Xướng âm; Hát) 

3 Sư phạm Mỹ thuật DVD D140222 Văn + Năng khiếu (Hình hoa: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố cục 

màu) 4 Hội hoạ DVD D210103 

5 Sư phạm mầm non 

DVD 

D 130201 

1. Văn + Toán + Năng khiếu (Hát, 

đọc, kể chuyện) 

2. Toán + Tiếng Anh + Năng khiếu 

(Hát, đọc, kể chuyện) 

6 Thiết kế Đồ hoạ DVD D210104 Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: vẽ chì, 

tượng thạch cao; Vẽ bố cục trang trí). 
7 Thiết kế thời trang DVD D210404 

8 
Quản lý Thể dục thể 

thao 

 

DVD 
D220343 

- Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 

80m; Bật xa tại chỗ) 

- Toán +Văn + Năng khiếu 

 (chạy 100m; Bật tại chỗ) 

9 Ngôn ngữ Anh 

DVD 

D220201 

1. Toán + Văn +Tiếng Anh 

2. Toán + Địa + Tiếng Anh 

3. Văn + Sử + Tiếng Anh 

4. Văn + Địa + Tiếng Anh 

10 Quản lý Văn hoá DVD D220342  

 

1. Văn + Sử + Địa 

2. Toán + Văn + Tiếng Anh 

3. Toán +Lý + Hóa 

11 

Việt Nam học  

(chuyên ngành Du lịch 

) 

DVD 

D220113 

12 Thông tin học DVD D320201 
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13 Quản trị Khách sạn DVD D340107 4. Văn + Sử + Tiếng Anh  b) Hình thức 2: Đối với các ngành thi năng khiếu:  

- Tiêu chí 1:  Tốt nghiệp THPT; 

 - Tiêu chí 2: Điểm TBC môn Văn (hoặc Toán 

+ Văn, Toán + Sinh; Toán + Anh) của 5 học kỳ THPT 

gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 

lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu 

đạt từ 5.0 điểm trở lên.  

- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 

10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên. 

14 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành   

DVD  

D340103 

15 Công tác Xã hội  DVD D760101 

16 Quản lý Nhà nước 

 

DVD 

 

D310205 
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PHỤ LỤC 2: 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG 5 NĂM QUA 

STT Năm tuyển sinh 
Số lượng 

Tổng 
Đại học Cao đẳng 

1 2011 300 832  

2 2012 600 200  

3 2014 507 50  

4 2015 580 0  
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PHỤ LỤC 3: 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG 

 

 

TT Ngành học Mã ngành Ghi chú 

1 Sư phạm Âm nhạc D140221  

2 Thanh nhạc D210205  

3 Sư phạm Mỹ thuật D140222  

4 Hội hoạ D210103  

5 Sư phạm Mầm non D 130201  

6 Thiết kế Đồ hoạ D210104  

7 Thiết kế thời trang D210404  

8 Quản lý Thể dục thể thao D220343  

9 Ngôn ngữ Anh D220201  

10 Quản lý Văn hoá D220342  

11 Việt Nam học  

(chuyên ngành Du lịch ) 
D220113 

 

12 Thông tin học D320201  

13 Quản trị Khách sạn D340107  

14 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ 

hành   

 

D340103 

 

15 Công tác Xã hội  D760101  

16 Quản lý Nhà nước D310205  
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PHỤ LỤC 4: 

DANH MỤC CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Nội dung 
Số 

lượng 

1. Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật viên hướng 

dẫn thực hành/thí nghiệm, nhân viên cơ hữu (trong danh sách sổ lương và số 

bảo hiểm đối với trường công lập; trong danh sách sổ lương và có Hợp đồng 

làm việc từ 12 tháng trở lên đối với trường tư thục) 

202 

2. Tổng số giảng viên cơ hữu, trong đó: 

2.1. Số giảng viên cơ hữu có chức danh Giáo sư 

2.2. Số giảng viên cơ hữu có chức danh Phó giáo sư 

2.3. Số giảng viên cơ hữu có trình độ TSKH (chưa có chức danh GS hoặc PGS)  

2.4. Số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ (chưa có chức danh GS hoặc PGS); 

NCS 

2.5. Số giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ 

2.6. Số giảng viên cơ hữu có trình độ đại học 

192 

0 

2 

0 

 

19 

 

154 

17 

3. Số kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành/thí nghiệm  

4. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở đào tạo đã có giấy phép (m2) 70.000 

5. Tổng diện tích sàn xây dựng xác định theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT 

(m2), trong đó: 

5.1. Tổng diện tích hội trường, giảng đường, phòng học các loại (m2) 

5.2. Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu (m2) 

5.3. Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập 

đa năng (m2) 

18.657 

 

8.232 

1000 

5.000 

6. Thư viện 

6.1. Tổng diện tích phòng đọc trong thư viện/trung tâm học liệu 

6.2. Tổng số đầu sách, tài liệu in 

6.3. Tổng số đầu sách, tài liệu điện tử 

6.4. Tổng số thư viện liên kết (các thư viện bên ngoài trường) 

 

1000 

40.000 

500 
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PHỤ LỤC 5: 

CÁC QUY ĐỊNH TUYỂN SINH RIÊNG CỦA TRƯỜNG 

 

- Áp dụng theo quy định tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. 

- Tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: tuân thủ theo các tiêu 

chí xét tuyển được quy định tại phần II, mục 1.2 của Đề án. 

- Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và học sinh nắm 

vững và tổ chức thực hiện. 
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PHỤ LỤC 6: 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN RIÊNG 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
----------------------------------------------------- 

                          

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

(Sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT) 

 

Kính gửi : Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)     

   ................................................................................................. Giới tính: (nữ ghi 1, nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

   (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         
                                                                                                                      Ngày                          Tháng                   Năm 

3. Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

……………………………………………………………………………………………………………….      
              Mã tỉnh               Mã huyện 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Ngành đăng ký xét tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm và ghi Mã tổ hợp xét, Mã ngành vào các ô)  

 

…………………………………………………………………………………………            
                                                                                                         Mã tổ hợp                                         Mã ngành 

 

5. Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó   
 

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống)                                   Đối tượng 

 

6. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1  KV2-NT  KV2  KV3 

 

 

7. Nơi học và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi tên và mã trường)          Năm tốt nghiệp      
 

- Năm lớp 10: ………………………………………………………………………………………      
 

- Năm lớp 11: ………………………………………………………………………………………      
 

- Năm lớp 12: ………………………………………………………………………………………      

8. Kết quả học tập (Điểm trung bình và hạnh kiểm các học kỳ) 

MÔN HỌC 
Lớp 10 Lớp 11   Lớp 12 

  Học kỳ 1   Học kỳ 2   Học kỳ 1  Học kỳ 2   Học kỳ 1 

Toán học      

Vật lý      

Hóa học      

Ngữ Văn      

Lịch sử      

Mẫu 1 
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Địa lý      

Ngoại ngữ (Anh)      

Hạnh kiểm    

Lưu ý:  Thí sinh chỉ  ghi kết quả học tập của các Tổ hợp môn  ứng với ngành đăng ký xét tuyển. 
 

 

9. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ tổ/thôn/xóm, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email:……………................................................................ 

Điện thoại :........................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

và xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

Ảnh 3x4 

                                                                 Ngày ....... tháng ........ năm 2016 

                              Chữ ký của thí sinh 

                                (Ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Đợt xét tuyển: ............. 

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. …......... 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...…………………............. 

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):          
 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):            
 

Mã ĐKXT:    -    -    -    
 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":      Đối tượng:        Loại giải, huy chương:  

Môn đoạt giải: ..................................................................................................................... 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .................................................................................... 

.................................................................................Số điện thoại:  .................................... 

Email: ………………………………………………………… 

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:   
 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
 

 

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia:  
 

 

Đăng ký xét tuyển vào:  

Mã trường    Tên trường: ……………………………………….. 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành ................... …… 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: .................................................  

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành .................... …… 

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển: .................................................  

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:   
 

Mã trường    Tên trường: ……………………………………….. 

                  ..........., ngày     tháng       năm 2016 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Mẫu 2 
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Phụ lục 7. BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐH, CĐ 
 

   

TT Tổ hợp Mã tổ hợp môn 

Các tổ hợp môn theo các khối thi truyền thống 

    

1 Toán, Vật lí, Hóa học A00 

2 Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01 

3 Toán, Hóa học, Sinh học B00 

4 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 

5 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01 

6 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D02 

7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D03 

8 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D04 

9 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức D05 

10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D06 

Các tổ hợp môn khác   

11 Toán, Vật lí, Sinh học A02 

12 Toán, Vật lí, Lịch sử A03 

13 Toán, Vật lí, Địa lí A04 

14 Toán, Hóa học, Lịch sử A05 

15 Toán, Hóa học, Địa lí A06 

16 Toán, Lịch sử, Địa lí A07 

17 Toán, Sinh học, Lịch sử B01 

18 Toán, Sinh học, Địa lí B02 

19  Toán, Sinh học, Ngữ văn B03 

20 Ngữ văn, Toán, Vật lí C01 

21 Ngữ văn, Toán, Hóa học C02 

22 Ngữ văn, Toán, Lịch sử C03 

23 Ngữ văn, Toán, Địa lí C04 

24 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học C05 

25 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học C06 

26 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử C07 

27 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học C08 

28 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí C09 

29 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử C10 

30 Ngữ văn, Hóa học, Địa lí C11 

31 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử C12 

32 Ngữ văn, Sinh học, Địa lí C13 

33 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07 

34 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08 

35 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D09 

36 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D10 

37 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh D11 

38 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh D12 

39 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh D13 

40 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 
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41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15 

42 Toán, Địa lí, Tiếng Đức D16 

43 Toán, Địa lí, Tiếng Nga D17 

44 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật D18 

45 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp D19 

46 Toán, Địa lí, Tiếng Trung D20 

47 Toán, Hóa học, Tiếng Đức D21 

48 Toán, Hóa học, Tiếng Nga D22 

49 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D23 

50 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp D24 

51 Toán, Hóa học, Tiếng Trung D25 

52 Toán, Vật lí, Tiếng Đức D26 

53 Toán, Vật lí, Tiếng Nga D27 

54 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật D28 

55 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp D29 

56 Toán, Vật lí, Tiếng Trung D30 

57 Toán, Sinh học, Tiếng Đức D31 

58 Toán, Sinh học, Tiếng Nga D32 

59 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật D33 

60 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp D34 

61 Toán, Sinh học, Tiếng Trung D35 

62 Toán, Lịch sử, Tiếng Đức D36 

63 Toán, Lịch sử, Tiếng Nga D37 

64 Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật D38 

65 Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp D39 

66 Toán, Lịch sử, Tiếng Trung D40 

67 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức D41 

68 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga D42 

69 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật D43 

70 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp D44 

71 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung D45 

72 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Đức D46 

73 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nga D47 

74 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nhật D48 

75 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Pháp D49 

76 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung D50 

77 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức D51 

78 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga D52 

79 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật D53 

80 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp D54 

81 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung D55 

82 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Đức D56 

83 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nga D57 

84 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật D58 

85 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Pháp D59 

86 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Trung D60 
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87 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức D61 

88 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga D62 

89 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật D63 

90 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp D64 

91 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung D65 

Tổ hợp các môn thi theo khối truyền thống các ngành năng khiếu 

    

92 Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 H00 

93 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT H01 

94 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 N00 

95 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát M00 

96 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT T00 

97 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật V00 

98 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật V01 

99 Ngữ văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2 S00 

100 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí R00 

101 Toán, Vật lí, Kĩ thuật nghề K00 

   

 Chữ viết tắt  

 NK -  Năng khiếu 

 NT -  Nghệ thuật 

 MT -  Mỹ thuật 

 TDTT -  Thể dục thể thao 

 SKĐA -  Sân khấu điện ảnh 

 

 


